ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA 6 KÌ I- NĂM HỌC 2021 -2022

Câu1. Trình bày các khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, KT đông, KT tây, VT bắc, VT nam?

- Kinh tuyến: là những nửa đường tròn  nối  hai cực trên bề mặt quả địa cầu.
- Vĩ tuyến: là những vòng tròn bao quanh quả Địa Cầu và vuông góc với các kinh tuyến.
- Kinh tuyến gốc: kinh tuyến 0o  
-Vĩ tuyến gốc: vĩ tuyến số 0o   ( đường Xích đạo)

- Kinh tuyến tây là những kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc.

- Kinh tuyến đông là những kinh tuyến nằm bên phải kinh tuyến gốc.

- Vĩ tuyến bắc là những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Bắc.

- Vĩ tuyến nam là những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Nam.

Câu 2: So sánh độ dài các kinh tuyến vói nhau, độ dài các vĩ tuyến với nhau?

- Các đường kinh tuyến có độ dài bằng nhau 

- Các đường vĩ tuyến có độ dài khác nhau

+ Đường vĩ tuyến gốc (Xích đạo) có độ dài lớn nhất.

+ Càng xa Xích đạo về hai cực các đường vĩ tuyến càng nhỏ dần.

Câu 3: Cho biết nếu vẽ các đường kinh tuyến, vĩ tuyến cách nhau 1 độ thì trên quả Địa Cầu có bao nhiêu kinh tuyến, vĩ tuyến.
Nếu vẽ các đường kinh tuyến, vĩ tuyến cách nhau 1 độ thì trên quả Địa Cầu có tất cả:

- 360 kinh tuyến.

- 181 vĩ tuyến.

Câu 4.Trình bày khái niệm kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý của một điểm ?
- Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ, từ kinh tuyến gốc  đến kinh tuyến đi qua điểm đó.

-Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ, từ vĩ tuyến gốc ( xích đạo) đến vĩ tuyến đi qua điểm đó.

- Kinh độ và vĩ độ của một điểm được gọi chung là tọa độ địa lí của điểm đó.

Câu 5: Bản đồ là gì?Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống ?

- Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng trên co sở toán học, trên đó các đối tượng địa lí được thể hiện bằng các kí hiệu bản đồ.

 - Bản đồ có vai trò quan trọng trong học tập và đời sống : Xác định vị trí và tìm đường đi, , dùng trong kinh tế, quân sự, dự báo và thể hiện các hiện tượng tự nhiên …
Câu 6: Quả Địa Cầu và bản đồ có điểm giống nhau và khác nhau:
- Giống: đều là sự mô phỏng thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt trái đất theo một tỉ lệ nhất định

- Khác: 

+Quả địa cầu là mô phỏng theo dạng cầu (tròn) giống Trái đất. 

+ Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ Trái Đất lên mặt phẳng trên cơ sở toán học, thể hiện các đối tượng địa lí bằng biểu tượng có các yếu tố bổ trợ, yếu tố nội dung.

Câu 7 :  Nêu các phương hướng chính trên bản đồ và cách xác định phương hướng trên bản đồ ?

- Phương hướng chính trên bản đồ (8 hướng chính : Bắc,  Nam,  Đông, Tây, Đông  Bắc, Đông  Nam, Tây Bắc, Tây Nam ).

*Cách  xác định phương hướng trên bản đồ : 

-Với bản đồ có kinh tuyến, vĩ tuyến : phải dựa vào các đường kinh tuyến và vĩ tuyến để xác định phương hướng. 

 +Kinh tuyến : Đầu phía trên chỉ hướng Bắc, đầu phía dưới chỉ hướng Nam.

 +Vĩ tuyến : Đầu bên phải chỉ hướng Đông, đầu bên trái chỉ hướng Tây.                                         

- Với bản đồ không vẽ kinh, vĩ tuyến : phải dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc trên bản đồ để xác định hướng Bắc, sau đó tìm các hướng còn lại.
Câu 8: Dựa vào bản đồ ở trang 101, cho biết phần đất liền của nước ta tiếp giáp với biển ở những hướng nào?

- Phần đất liền của nước ta giáp với biển Đông ở các hướng: đông, nam, tây nam.

Câu9 : Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì ?( ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ ?

- Tỉ lệ bản đồ cho ta biết mức độ thu nhỏ độ dài giữa các đối tượng trên bản đồ so với thực tế là bao nhiêu

- Hai dạng  tỉ lệ bản đồ :

 +Tỉ lệ số : Là một phân số luôn có tử số là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ và ngược lại.

+Tỉ lệ thước : được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo đã tính sẵn, mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực địa.

- Tỉ lệ càng lớn thì mức độ chi tiết của bản đồ càng cao.

Câu 10: Kí hiệu bản đồ. Các loại kí hiệu

- Ký hiệu BĐ là những dấu hiệu quy ước ( mầu sắc, hình vẽ) thể hiện đặc trưng các đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Có 3 loại ký hiệu  :

+ Ký hiệu điểm : Sân bay, cảng biển, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện…

+ Ký hiệu đường : Ranh giới quốc gia, ranh giới tỉnh, đường ô tô…

+Ký hiệu diện tích : vùng trồng lúa, vùng trồng cây công nghiệp…

Câu 11:Kể tên các hành tinh trong hệ Mặt trời? Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt trời? Ý nghĩa của khoảng cách tù Trái Đất đến mặt trời?

- Tên các hành tinh theo thứ tự xa dần mặt Trời: Thủy tinh, Kim tinh, Trái đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh
- Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời

- Ý nghĩa: Là khoảng cách lí tưởng giúp cho Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp để cho sự sống tồn tại và phát triển.

Câu 12: Hình dạng , kích thước của Trái Đất?

- Trái Đất có dạng hình cầu

- Kích thước:

+ Bán kính xích đạo: 6.378 km

+ Diện tích: 510 triệu km2
Câu 13 : Trình bày sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất ?

- Trái Đất tự quay quanh  một trục tưởng tượng  nối liền hai cực và nghiêng 66o  33׳   trên mặt phẳng quỹ đạo.

- Hướng tự quay : từ Tây sang Đông.

- Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục là 24h ( một ngày đêm). Vì vậy, bề mặt Trái Đất được chia thành 24 khu vực giờ.

Câu 14. Trình bày hệ quả sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất ?

-Hiện tượng ngày, đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất .

+ Trái  Đất có dạng hình cầu, do đó Mặt Trời bao giờ cũng chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa nằm trong bóng tối là đêm.

+ Nhờ có sự vận động tự quay của Trái Đất từ  Tây sang  Đông  nên ở khắp mọi nơi trên Trái  Đất đều lần lượt có ngày và đêm.

- Giờ trên Trái Đất : Để tiện trong sinh hoạt và giao dịch người ta chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ. Các địa điểm nằm trong cùng một khu vực sẽ có giờ giống nhau. Gọi là giờ khu vực.

- Làm lệch hướng các vật chuyển động.

+ Do Trái  Đất chuyển động tự quay quanh trục nên các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất đều bị lệch hướng. Lực làm lệch hướng đó được gọi là lực Cô - ri - ô - lít.

+ Nếu nhìn xuôi theo chiều chuyển động : ở nửa cầu Bắc vật chuyển động lệch về bên phải còn nửa cầu Nam lệch về bên trái.

+ Lực Cô - ri - ô - lít có tác động đến hướng di chuyển của các dòng sông, dòng biển, gió … trên Trái Đất

Câu 15. Tại sao có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất ? 

- Trái  Đất có dạng hình cầu, do đó Mặt Trời bao giờ cũng chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa nằm trong bóng tối là đêm.

- Nhờ có sự vận động tự quay của Trái Đất từ  Tây sang  Đông  nên ở khắp mọi nơi trên Trái  Đất đều lần lượt có ngày và đêm.

Câu 16: Dựa vào hình 2, em hãy: Cho biết tên một số quốc gia sử dụng giờ của nhiều khu vực. Kể tên một số quốc gia sử dụng cùng khu vực giờ với Việt Nam

 Tên một số quốc gia sử dụng giờ của nhiều khu vực: Nga (9 múi giờ), Mỹ: (11 múi), Anh: (9 múi), Úc: (8 múi), Canada: (6 múi), Đan Mạch: (5 múi), New Zealand: (5 múi).

– Một số quốc gia sử dụng cùng khu vực giờ với Việt Nam: Thái Lan, Lào, Campuchia, Indônêxia.

Câu 17. Hãy mô tả sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. 

- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình elip gần tròn. 

- Hướng chuyển động: từ tây sang đông

- Thời gian chuyển động một vòng là 365 ngày 6 giờ.

- Khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất vẫn đồng thời tự quay quanh trục.

- Trong khi chuyển động trên quỹ đạo (quanh Mặt Trời), Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng, đồng thời hướng nghiêng của trục không đổi. Sự chuyển động đó gọi là sự chuyển động tịnh tiến.

Câu 18: Hãy trình bày hiện tượng các mùa?

- Trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng dẫn đến bán cầu Bắc và bán cầu Nam luân phiên ngả về phía Mặt trời
- Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời thì có góc chiếu của tia sáng mặt trời lớn, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt. Lúc ấy là mùa nóng của bán cầu đó.

- Bán cầu nào không ngả về phía Mặt Trời thì có góc chiếu của tia sáng mặt trời  nhỏ, nhận được ít ánh sáng và nhiệt. Lúc ấy là mùa lạnh của bán cầu đó.

Câu 19. Trình bày hiện tượng ngày - đêm dài ngắn theo mùa trên Trái Đất: 
- Trong khi quay quanh Mặt Trời, Trái Đất có lúc chúc nửa cầu bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía mặt trời:

+ Vào ngày hạ chí (22-6): nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời nên nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt , còn nửa cầu Nam ngược lại.

+ Vào ngày đông chí (22-12): nửa cầu Nam chúc về phía Mặt Trời nên nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt, còn nửa cầu Bắc ngược lại.

- Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục Trái Đất nên các địa điểm ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ.

- Hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở những địa điểm có vĩ độ khác nhau, càng xa Xích đạo về phía 2 cực càng biểu hiện rõ.

- Trong hai ngày xuân phân (21-3) và thu phân (23-9), lúc 12 giờ trưa, ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở Xích đạo. Hai nửa cầu được chiếu sáng như nhau.

Câu 20. Dựa vào hình 1, 2 và thông tin trong mục 2 cho biết:

- Vào ngày 22 tháng 6, nửa cầu Bắc là mùa gì, nửa cầu Nam là mùa gì. Tại sao?

- Vào ngày 22 tháng 12 nữa cầu Bắc là mùa gì, nửa cầu Nam là mùa gì. Tại sao?

- Vào ngày 22 tháng 6, nửa cầu Bắc là mùa nóng, nửa cầu Nam là mùa lạnh. Vì lúc đó nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời sẽ có góc chiếu sáng lớn nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt, còn nửa cầu Nam không ngả về phía Mặt Trời nên có góc chiếu sáng nhỏ, nhận được ít ánh sáng và nhiệt.

- Vào ngày 22 tháng 12 nữa cầu Bắc là mùa lạnh, nửa cầu Nam là mùa nóng. Vì lúc đó nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời có góc chiếu sáng lớn, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt, còn nửa cầu Bắc không ngả về phía Mặt Trời nên có góc chiếu sáng nhỏ, nhận được ít ánh sáng và nhiệt.

Câu 21. Dựa vào hình 2, nêu sự khác nhau về thời gian diễn ra mùa của hai nửa cầu.

Dựa vào hình 3, nêu sự khác nhau về hiện tượng mùa theo vĩ độ.

- Sự khác nhau về thời gian mùa của hai nửa cầu: Khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi nên lúc nửa cầu bắc, lúc nửa cầu nam ngả về phía Mặt Trời sinh ra các mùa:

+ Nửa cầu hướng về phía Mặt Trời nhận được nhiều ánh sáng là mùa nóng.

+ Nửa cầu chếch xa Mặt Trời nhận được ít ánh sáng là mùa lạnh.

+ Các mùa đối lập nhau ở hai nửa cầu trong một năm.

- Sự khác nhau về hiện tượng mùa theo vĩ độ.

+ Ở đới nóng (vùng vĩ độ thấp): nóng quanh năm.

+ Ở đới ôn hòa (vùng vĩ độ trung bình): Một năm có 4 mùa (Xuân, Hạ, Thu, Đông).

+ Ở đới lạnh (vùng vĩ độ cao): lạnh quanh năm.

Câu 22: Giải thích câu tục ngữ “ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối”

Câu tục ngữ trên là của Việt Nam, Vì nước ta nằm ở bán cầu Bắc ( BCB) nên

 + Tháng năm là mùa hè của bán cầu Bắc, lúc này bán cầu Bắc chúc về phía gần Mặt Trời  nên có hiện tượng ngày dài đêm ngắn ( đêm tháng năm chưa nằm đã sáng)

+ Tháng mười là mùa đông của bán cầu Bắc, lúc này bán cầu Bắc ngả ra xa Mặt Trời nhận nên có hiện tượng ngày đêm dài( ngày tháng mười chưa cười đã tối)

Câu 23: Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp?Nêu đặc điểm của mỗi lớp?
- Trái Đất được cấu tạo bởi ba lớp, từ ngoài vào trong bao gồm: vỏ Trái Đất, man-ti và nhân Trái Đất.

*Đặc điểm của mỗi lớp:

- Lớp vỏ Trái Đất:

+ Độ dày: Từ 5 km đến 70 km

+ Trạng thái: Rắn chắc

+ Nhiệt độ: Càng xuống sâu nhiệt độ càng tăng, nhưng tối đa chỉ tới 10000 C.

- Lớp vỏ Trái Đất:

+ Độ dày: 2900 km

+ Trạng thái: Từ quánh dẻo đến rắn

+ Nhiệt độ: từ 15000 C đến 37000 C
- Lớp vỏ Trái Đất:

+ Độ dày: Khoảng 3400 km

+ Trạng thái: Lỏng đến rắn.

+ Nhiệt độ: Khoảng 50000 C.
(có thể trình bày theo bảng sau)

	Lớp
	Độ dày
	Trạng thái
	Nhiệt độ

	Lớp vỏ Trái Đất
	Từ 5 km đến 70 km
	Rắn chắc
	Càng xuống sâu nhiệt độ càng tăng, nhưng tối đa chỉ tới 10000 C

	Lớp man-ti
	2900 km
	Từ quánh dẻo đến rắn
	từ 15000 C đến 37000 C

	Nhân Trái Đất
	Khoảng 3400 km
	Lỏng đến rắn
	Khoảng 50000 C


Câu 24: Trình bày đặc điểm và nêu vai trò của lớp vỏ Trái Đất đối với đời sống và hoạt động của con người?

+ Lớp vỏ trái đất là lớp đá rắn chắc ở ngoài cùng Trái Đất, độ dày từ 5-70km, được cấu tạo do một số địa mảng nằm kề nhau. Các địa mảng di chuyển rất chậm. Hai địa mảng có thể tách xa nhau hoặc xô vào nhau.

+Vỏ Trái Đất là lớp mỏng nhất chỉ chiếm 1 thể tích và 0,5 % khối lượng của Trái Đất nhưng lại có vai trò rất quan trọng, là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác (không khí, nước, sinh vật,...) và là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người.

Câu 25: Kể tên các địa mảng lớn của Trái Đất. Việt Nam nằm ở địa mảng nào? Các địa mảng xô vào nhau?

- Trên trái đất có 7 địa mảng lớn: Mảng Âu - Á; mảng Phi; mảng Bắc Mĩ; mảng Nam Mĩ; mảng Ấn Độ - Ô xtrây li a; mảng Thái Bình Dương; mảng Nam Cực.

- Việt Nam nằm ở mảng Âu - Á.

- Các địa mảng xô vào nhau: mảng Âu –Á và mảng Ấn Độ - Ô-xtrây-li-a; mảng Thái Bình Dương và mảng Âu – Á; mảng Thái Bình Dương và mảng Bắc Mĩ. Khi một mảng đại dương và một mảng lục địa xô vào nhau sẽ hình thành một dải núi lửa ở rìa mảng lục địa; tạo ra dãy núi cao ở lục địa và vực biển sâu ở đại dương. Điển hình là dãy núi An –đét và vực biển Pê ru – Chi lê ở Nam Mĩ.

Câu 26: Thế nào là quá trình nội sinh, ngoại sinh? Nêu những tác động của nội sinh, ngoại sinh  đến địa hình trên bề mặt Trái Đất? (Tại sao người ta nói rằng: nội sinh và ngoại sinh là hai lực đối nghịch nhau?) Sự khác nhau giữa hai quá trình?
- Nội sinh là các quá trình xảy ra trong lòng Trái Đất. Qúa trình nội sinh làm di chuyển các mảng kiến tạo, nén ép các lớp đất đá, làm cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ra ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa và động đất. VD về tác động của quá trình nội sinh: Hiện tượng động đất, núi lửa.

- Ngoại sinh là các quá trình xảy ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất. Qúa trình ngoại sinh có xu hướng phá vỡ, san bằng các địa hình do nội sinh tạo nên, đồng thời cũng tạo ra các dạng địa hình mới. VD về tác động của quá trình ngoại sinh: địa hình trong các hang động do nước hòa tan đá vôi, đá bị nứt vỡ do thay đổi nhiệt độ, xói mòn do dóng nước chảy tạm thời, đã bị rạn nứt do rễ cây,...

*Sự khác nhau của hai quá trình: 

	
	Qúa trình nội sinh
	Qúa trình ngoại sinh

	Nguồn gốc
	Xảy ra trong lòng Trái Đất
	Xảy ra bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất

	Tác động đến địa hình
	Xu hướng tạo nên sự gồ ghề của bề mặt Trái Đất
	Xu hướng san bằng địa hình, làm bề mặt bằng phẳng hơn.

	Đối tượng tác động
	Các dạng địa hình có quy mô lớn như châu lục, miền núi, cao nguyên.
	Các dạng địa hình có quy mô nhỏ.


(Qúa trình nội sinh và ngoại sinh là 2 quá trình đối nghịch nhau trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất vì  chúng  tuy xảy ra đồng thời nhưng khác nhau về nguồn gốc và tác động đến địa hình. Nếu như nội lực  là quá trình xảy ra ở trong lòng đất thì ngoại lực là quá trình xảy ra bên ngoài, trên bề mặt đất. Nội lực có xu hướng làm tăng tính gồ ghề, trong khi ngoại lực làm cho bề mặt Trái đất trở nên bằng phẳng hơn.

Câu 27: Trình bày tác động đồng thời của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi?

- Nội sinh là nguồn gốc hình thành dạng địa hình núi ( trong quá trình di chuyển, các địa mảng có thể xô vào nhau hoặc tách xa nhau khiến cho các lớp đất đá ở đới tiếp giáp giữa các địa mảng bị dồn ép, uốn lên thành núi; hoặc bị đứt gãy, vật chất nóng chảy phun trào lên mặt đất tạo thành núi lửa), trong khi ngoại sinh có tác động làm thay đổi hình thái của địa hình núi ban đầu ( qua thời gian, dưới tác động của ngoại sinh: dòng chảy, gió, nhiệt độ,...làm thay đổi hình dạng của núi các đỉnh núi tròn hơn, sườn núi bớt dốc, độ cao giảm xuống,..).
Câu 28. Nguyên nhân hình thành núi lửa? Theo em núi lửa phun trào sẽ gây ra những hậu quả gì?
- Nguyên nhân sinh ra núi lửa là do mac-ma từ trong lòng Trái Đất theo các khe nứt của vỏ Trái Đất phun trào lên bề mặt.
- Hậu quả: 
+ Tro bụi và dung nham từ núi lửa có thể vùi lấp các thành thị, làng mạc, ruộng nương..gây thiệt hại về tài sản đến tính mạng con người.
+ Tro bụi gây biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

+ Ngoài ra còn ảnh hưởng đến các hoạt động khác như giao thông, sản xuất nông nghiệp.

  Câu 29. Thế nào là hiện tượng động đất? Nêu hậu quả của động đất? Biện pháp hạn chế những tác hại do động đất gây ra?
- Động đất là những rung chuyển đột ngột, mạnh mẽ của vỏ Trái Đất. 

- Nguyên nhân: chủ yếu do hoạt động của núi lửa, sự dịch chuyển các mảng kiến tạo hoặc sự đứt gãy trong vỏ Trái Đất gây ra.
- Hậu quả:
+ Đổ nhà cửa, các công trình xây dựng. 
+ Có thể gây nên lở đất, biến dạng đáy biển, làm phát sinh sóng thần khi xảy ra ở biển. Làm nhiều người chết....
 - Biện pháp:

+Xây nhà chịu được các chấn động lớn

+Lập trạm nghiên cứu dự báo để kịp thời sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Câu 30 . Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?

- Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra em sẽ chui xuống gầm bàn hoặc tìm góc phòng để đứng ; nên tránh xa cửa kính và những vật có thể rơi ; sử dụng sách, vở để bảo vệ đầu và mặt;  nếu mất điện thì sử dụng đèn pin, không sử dụng diêm hay nến vì có thể gây hỏa hoạn.
 Câu 31  . Núi là gì? Nêu các đặc điểm của núi. Kể tên một số dãy núi lớn trên thế giới?
 - Núi là dạng địa hình nhô cao rõ rệt so với mặt bằng xung quanh.

 - Núi gồm 3 bộ phận: đỉnh, sườn và chân núi.

 - Độ cao của núi so với mực nước biển là từ 500m trở lên. Núi thường có đỉnh nhọn, sườn dốc.
* Kể tên  một số dãy núi lớn trên thế giới : Hi-ma-lay-a, An-đét, An-pơ, U-ran, Át-lát, ...
Câu32 . Em hãy cho biết sự khác nhau giữa núi và đồi?

	
	      Núi
	                          Đồi

	Độ cao
	 Trên 500 m so với mực nước biển
	Không quá 200m so với vùng đất xung quanh

	Hình thái
	Đỉnh nhọn, sườn dốc
	Đỉnh tròn, sườn thoải.

	Ví dụ
	Hi-ma-lay-a, An-đét, An-pơ, Rốc-ki, U-ran, Át-lát, ...
	Vùng đồi trung du nước ta ở Phú Thọ, Băc Giang, Thái Nguyên....


Câu 33.  Em hãy cho biết sự khác nhau giữa đồng bằng và cao nguyên?
	
	Cao nguyên
	Đồng bằng

	Độ cao
	Trên 500 m so với mực nước biển.
	Dưới 200m so với mực nước biển.

	Hình thái
	Khá bằng phẳng, có sườn dốc, dựng đứng thành vách.
	Tương đối bằng phẳng, có thể rộng hàng triệu km2.

	Ví dụ
	Pa-ta-gô-ni, Mông Cổ, Tây Tạng.
	Ấn Hằng, Hoa Bắc, Bắc Âu, A-ma-dôn...


Câu 34. Kể tên một số cao nguyên, đồng bằng lớn trên thế giới?
- Cao nguyên: Pa-ta-gô-ni, Mông Cổ, Tây Tạng.
- Đồng bằng : Ấn Hằng, Hoa Bắc, Bắc Âu, A-ma-dôn...
Câu 35 : Nêu đặc điểm hình dạng, độ cao của bình nguyên, cao nguyên, đồi núi? Ý nghĩa của các dạng địa hình đối với sản xuât nông nghiệp?

* Đồng bằng:
-  Là dạng địa hình thấp, có bề mặt khá bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng, có thể rộng hàng triệu km2. Độ cao của hầu hết đồng bằng là dưới 200m so với mực nước biển.
- Thuận cho việc phát triển nông nghiệp: gieo trồng các loại cây lương thực, thực phẩm, dân cư đông đúc.Ví dụ: vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng.

* Cao nguyên:

- Có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng  thường cao trên 500 m so với mực nước biển, có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng thành vách so với vùng đất xung quanh.
- Thuận lợi trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc.

* Đồi:

- Là dạng địa hình nhô cao, có đỉnh tròn, sườn thoải; độ cao tuyệt đối thường không quá 200 m

- Thuận lợi cho việc trồng cây lương thực và cây công nghiệp

Câu 36: Địa phương nơi em ở có dạng địa hình nào? Đặc điểm của loại địa hình đó là gì?

- Nơi em ở có dạng  địa hình là vùng đồi núi.

- Đặc điểm: là dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất,; độ cao thường trên 500 m 
Câu 37: Khoáng sản là gì ? Thế nào là mỏ khoáng sản?
 - Khoáng sản là những khoáng vật và khoáng chất có ích trong tự nhiên nằm trong vỏ Trái Đất mà con người có thể khai thác để sử dụng trong sản xuất và đời sống.
- Mỏ khoáng sản là nơi tập trung khoáng sản  có trữ lượng và chất lượng có thể khai thác để sử dụng vào mục đích kinh tế.

Câu 38: Kể tên và nêu công dụng của một số loại khoáng sản ? 

	Nhóm khoáng sản
	Tên các khoáng sản
	Công dụng

	Năng lượng

( nhiên liệu)
	Than đá, dầu mỏ, khí đốt…
	Nhiên liệu cho công nghiệp năng lượng, nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất…

	Kim loại
	đen
	Sắt, mangan, crôm…
	Nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu, từ đó sản xuất ra các loại gang, thép, đồng, chì…

	
	màu
	Đồng, chì, kẽm…
	

	Phi kim loại
	Muối mỏ, thạch anh, đá vôi, cát, sỏi…
	Nguyên liệu để sản xuất phân bón, đồ gốm, sứ, làm vật liệu xây dựng.


Câu 39. Em hãy cho biết trong các đối tượng sau, đối tượng nào là khoáng sản: Nhựa, than đá, gỗ, cát, xi măng, thép, đá vôi.
· Đối tượng là khoáng sản: Than đá, cát, đá vôi.
Câu 40. Hãy kể tên ít nhất một vật dụng hàng ngày em thường sử dụng được làm từ khoáng sản?
- Bút bi, gương, kéo, dao, đồng hồ, ti-vi…

Câu 41. Sắp xếp các loại khoáng sản sau vào ba nhóm sao cho đúng: vàng, nước khoáng, kim cương, than bùn, khí thiên nhiên, cao lanh, ni-ken, phốt-phát, bô-xít.

· Khoáng sản nhiên liệu:  than bùn, khí thiên nhiên
· Khoáng sản kim loại: Niken, bô xít, vàng,

· Khoáng sản phi kim loại: Nước khoáng, kim cương, cao lanh, phốt phát.
Câu 42. Khi xây nhà, chúng ta sử dụng những vật liệu gì có nguồn gốc từ khoáng sản?

- Khi xây nhà, chúng ta sử dụng những vật liệu có nguồn gốc từ khoáng sản: cát, xi măng, đá, sắt, thép, gạch, nhôm….
 Câu 43: Cho biết tỉ lệ các thành phần của không khí ? Em hãy cho biết vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic?
- Thành phần của không khí bao gồm : 

+ Khí Nitơ : 78%

+ Khí Ôxi : 21%

+ Hơi nước và các khí khác : 1%

- Vai trò của oxy: Oxy là chất khí giúp duy trì sự sống của con người và các loài sinh vật, là nguyên tố cấu tạo nên các tế bào và hợp chất quan trọng.
- Hơi nước trong khí quyển có vai trò hết sức quan trọng là cơ sở tạo ra lớp nước trên Trái Đất, hình thành nên sự sống của muôn loài.

 - Khí carbonic là chất khí tham gia vào quá trình quang hợp của thực vật, đồng thời là chất khí giúp giữ lại lượng nhiệt cần thiết cho Trái Đất đủ độ ẩm, điều hòa đối với sự sống.
Câu 44: Khí quyển gồm những tầng nào ? Nêu đặc điểm chính của  tầng đối lưu và tầng bình lưu? 

Khí quyển chia làm 3 tầng:

+ Tầng  đối lưu

+ Tầng  bình lưu

+ Cấc tầng cao của khí quyển

	Các tầng
	Đối lưu
	Bình lưu

	Giới hạn
	8( 16km
	Độ cao khoảng 50km

	Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao
	Giảm theo độ cao
	Tăng theo độ cao

	Đặc điểm
	- Tập trung 90% không khí

- Không khí luôn chuyển động theo chiều thẳng đứng

- Là nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng: Mây, mưa, sấm, chớp,…

- Nhiệt độ giảm theo đọ cao: cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,60C
	- Chuyển động ngang

- Lớp ôdôn trong tầng này đã giúp hấp thụ phần lớn bức xạ cực tím, bảo vệ sự sống trên Trái Đất.


Câu 45: Dựa vào đâu để phân ra các khối khí : nóng, lạnh, đại dương, lục địa ? Nêu vị trí hình thành và tính chất từng loại khối khí ? 

a. Căn cứ để phân loại khối khí : 

- Căn cứ vào vị trí hình thành, chia ra: khối khí nóng, khối khí lạnh .

- Căn cứ vào bề mặt tiếp xúc bên dưới là đại dương hay đất liền, chia ra: khối khí đại dương, khối khí lục địa.

b. Đặc điểm từng loại khối khí:
	Khối khí
	Nơi hình thành
	Đặc điểm chính

	Nóng
	Vùng vĩ độ thấp
	Nhiệt độ tương đối cao

	Lạnh
	Vùng vĩ độ cao
	Nhiệt độ tương đối thấp

	Đại dương
	Các biển và đại dương
	Độ ẩm lớn

	Lục địa
	Vùng đất liền
	Tương đối khô


Câu 46: Khí áp. Các đai khí áp trên Trái Đất
* Khí áp
- Khái niệm: Là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất.

- Đơn vị đo khí áp là mm thủy ngân.

* Các đai khí áp trên Trái Đất
- Khí áp được phân bố trên Trái Đất thành các đai khí áp thấp và khí áp cao từ xích đạo về cực.

- Các đai áp thấp nằm ở khoảng vĩ độ 00 và khoảng vĩ độ 600B và N.

- Các đai áp cao nằm ở khoảng vĩ độ 300B và N và khoảng vĩ độ 900B và N (cực Bắc và Nam).

- Sự phân bố của các đai khí áp ở hai nửa cầu: 7 đai khí áp này xen kẽ nhau và đối xứng nhau qua đai áp thấp Xích đạo.
Câu 47: Gió là gì? Kể tên các loại gió trên Trái Đất
-Khái niệm: Gió là sự chuyển động của không khí từ nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp.

- Đơn vị đo: m/s ( km/h)

- Hướng gió: là hướng nơi gió xuất phát

- Các loại gió trên Trái Đất: Gió mậu dịch ( tín phong), gió tây ôn đới, gió đông cực

	Loại gió
	Phạm vi
	Hướng gió

	Tín phong
	Từ khoảng các vĩ độ 300B và N về Xích đạo.
	Ở nửa cầu Bắc hướng Đông Bắc, ở nửa cầu Nam hướng Đông Nam.

	Tây ôn đới
	Từ khoảng các vĩ độ 300B và N lên khoảng các vĩ độ 600B và N.
	Ở nửa cầu Bắc gió hướng Tây Nam, ở nửa cầu Nam gió hướng Tây Bắc.

	Đông cực
	Từ khoảng các vĩ độ 900B và N về 600B và N.
	Ở nửa cầu Bắc gió hướng Đông Bắc, ở nửa cầu Nam gió hướng Đông Nam.


Câu 48: Tại sao các loại gió thường xuyên trên Trái Đất không thổi theo chiều Bắc – Nam
Nguyên nhân sinh ra hiện tượng này là do sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất. Vận động này đã làm xuất hiện lực Côriôlit làm cho mọi vật trên bề mặt địa cầu khi chuyển động theo hướng kinh tuyến đều bị lệch hướng. 
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